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             (DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn Quy định phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ nội dung tại Hướng dẫn số 15/HD-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh         Lạng Sơn. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6559/VP-KT ngày 29/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh Lạng Sơn dự thảo Quyết định bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn Quy định phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020) quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.

2. Cơ sở thực tiễn
Thực hiện Luật Xây dựng năm 2014; và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 quy định về phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Tuy nhiên, sau khi Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có hiệu lực thi hành, trong thời gian áp dụng trên địa bàn tỉnh đã được Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp kết luận còn có nội dung chưa phù hợp, cần phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan tại Kết luận số 5919/KL-ĐKTLN ngày 04/12/2023, cụ thể như sau:

- Tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND quy định: 

“Điều 2. Quy định về phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng như sau:

1. Ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng:

a) Công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (bao gồm cả phạm vi cụm công nghiệp; trừ các công trình cấp I, cấp II thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn).

b) Công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

2. Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng cấp I, cấp II tại:

a) Các khu vực cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma, Pò Nhùng.

b) Khu phi thuế quan, khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng, khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất.

c) Khu công nghiệp, khu vực cửa khẩu và các khu chức năng khác được UBND tỉnh giao quản lý.”

Ý kiến kiểm tra: 

Tại Khoản 1 Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019) quy định: 

“Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 14 như sau:

“1. Trong trường hợp cần thiết, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp, Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể. Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản”.

Như vậy, theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, việc ủy quyền phải được xác định rõ thời gian ủy quyền. Tuy nhiên, tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND quy định việc ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng nhưng không xác định thời gian ủy quyền là chưa phù hợp với khoản 1 Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019).

- Theo khoản 14 Điều 12 Nghị định số 35/2023/ND-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuc linh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng quy định bổ sung Điều 41a vào sau Điều 41 như sau: 

“Điều 41a. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

1. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng (sau đây gọi tắt là thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng) thực hiện theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

2. Xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong một số trường hợp:

a) Đối với dự án có nhiều công trình với loại và cấp công trình khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo công trình có cấp cao nhất của dự án;

b) Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo công trình làm thay đổi cấp của công trình thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo cấp của công trình sau điều chỉnh thiết kế hoặc công trình sửa chữa, cải tạo.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về phân cấp, ủy quyền về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.”. 

Như vậy, quy định tại khoản 5 Điều 2 Quyết định số 16/2021/QD-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn đã không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đồng thời, qua thực hiện rà soát các nội dung khác tại Quyết định số 16/2021/QD-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn thấy quy định tại khoản 4 Điều 2 là nội dung trùng lặp với quy định tại khoản 14 Điều 12 Nghị định số 35/2023/ND-CP của Chính phủ. Nên việc bãi bỏ nội dung tại khoản 4 Điều 2 Quyết định số 16/2021/QD-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn là cần thiết.

Thực tiễn trong việc thực hiện Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn còn một số nội dung chưa phù hợp (thiếu quy định về thời gian ủy quyền cho cơ quan được ủy quyền thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) và đến nay Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ đã sửa đổi nội dung liên quan đến thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Do vậy, việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quy định về phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là cần thiết và phù hợp với quy định hiện hành.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích

Ban hành Quyết định bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn Quy định phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để phù hợp với Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Việc xây dựng dự thảo Quyết định bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn Quy định phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phải được thực hiện theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ, ngành Trung ương, tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 và các văn bản pháp khác lý có liên quan.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6559/VP-KT ngày 29/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó: “Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các bước xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo trình tự, thủ tục quy định; hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 02/2024”. Sở Xây dựng thành lập Tổ soạn thảo và xây dựng hoàn thành dự thảo gửi lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Đến hết ngày ...../....../2024. Sở Xây dựng nhận được ....... ý kiến góp ý cho dự thảo, trong đó ...... cơ quan, đơn vị nhất trí với nội dung của dự thảo văn bản, có ....... cơ quan có ý kiến góp ý bổ sung. Sau khi kiểm tra, rà soát, Sở Xây dựng đã tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến đề xuất của ..... đơn vị; bảo lưu và có ý kiến giải trình đối với ý kiến đề xuất của ...... đơn vị (nội dung chi tiết tại Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức gửi kèm theo). 
Sở Xây dựng đã tổng hợp các ý kiến góp ý, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo và trình Sở Tư pháp đề nghị thẩm định tại Tờ trình số ....../TTr-SXD ngày  ...../....../2024. Trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số ...../BC-STP ngày ....../...../2024, Sở Xây dựng đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn Quy định phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể gồm 03 Điều như sau:

“Điều 1. Bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn Quy định phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Bổ sung khoản 8 Điều 2:
“8. Thời gian ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 như sau:

a) Thời gian ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này: từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 30/3/2027.

b) Thời gian ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng quy định tại khoản 2 Điều này: từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 30/3/2027
.

2. Bãi bỏ khoản 4, khoản 5 Điều 2”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày        tháng      năm 2024. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.”
Tài liệu gửi kèm Tờ trình gồm:……

Sở Xây dựng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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� Việc quy định về thời gian ủy quyền được vận dụng quy định về mốc thời gian nêu tại Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2020).  





